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Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 1 

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 – Đề số 1 

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm) 

Câu 1: Trong các số dưới đây, số chia hết cho 3 là:  

A. 2682 B. 7283 C. 5396  D. 1132 

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 5 tấn 4 yến = ….kg là: 

A. 5400 B. 504 C. 540 D. 5040 

Câu 3: Trung bình cộng của hai số 23 và 35 là: 

A. 23 B. 25 C. 27 D. 29 

Câu 4: Năm 2021 thuộc thế kỉ: 

A. XIX B. XX C. XXI D. XXII 

Câu 5: Chu vi của hình vuông có diện tích bằng 64cm2 là: 

A. 16cm B. 24cm C. 30cm D. 32cm 

II. Phần tự luận (6 điểm) 

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính 

a) 17722 + 39582 b) 82782 – 38131 

c) 378 x 183 d) 4200 : 24 

 

Bài 2 (1 điểm): Tìm X, biết:  

a) X + 2434 = 8274 b) X : 145 = 17 
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Bài 3 (1 điểm): Cho các số 4, 0, 3, 5. Từ các chữ số đã cho, hãy lập tất cả các số có 3 

chữ số, các chữ số đều khác nhau mà chia hết cho 2 và 5.  

Bài 4 (2 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng 60m, chiều dài hơn chiều 

rộng 12m. Tính diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đó. 
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Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 – Đề số 1 

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 

A D D C D 

II. Phần tự luận 

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính: 

a) 17722 + 39582 = 57304 b) 82782 – 38131 = 44651 

c) 378 x 183 = 69174 d) 4200 : 24 = 175 

Bài 2:  

a) X + 2434 = 8274 

X = 8274 – 2434  

X = 5840 

b) X : 145 = 17 

X = 17 x 145 

X = 2465 

Bài 3: 

Các số có 3 chữ số, các chữ số đều khác nhau mà chia hết cho 2 và 5 là 340, 350, 450, 

430, 530, 540 

Bài 4: 

Nửa chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là: 

60 : 2 = 30 (m) 

Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là: 

(30 + 12) : 2 = 21 (m) 

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là: 
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21 – 12 = 9 (m) 

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là: 

21 x 9 = 189 (m2) 

Đáp số: 189m2 
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